
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 

CÔNG THƯƠNG

1 HỘ KINH DOANH QUÁN TÁM BA 27 Võ Trường Toản, Phường 2 Bình Thạnh Sản xuất bánh mì Công Thương

2
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA TÂN HƯNG

178/4A LÊ VĂN LƯƠNG, KHU 

PHỐ 1, Phường Tân Hưng
7 Bán lẻ rau, củ Nông nghiệp 

3 HỘ KINH DOANH THU HÀ
16 ĐƯỜNG 79, KHU PHỐ 1, 

Phường Tân Quy
7 Bán lẻ rau, củ Nông nghiệp 

4 HỘ KINH DOANH KHANG MINH
35/8 Đường số 36, Khu phố 8, 

phường Hiệp Bình Chánh
TP.Thủ Đức

Mua bán: trái cây, rau quả, 

thịt (heo, bò, gà, cá)
Nông nghiệp 

5 HỘ KINH DOANH NGỌC LY
231/1 Kha Vạn Cân, khu phố 9, 

phường Hiệp Bình Chánh
TP.Thủ Đức

Kinh doanh gạo, trái cây, 

rau, củ, quả, lương thực 

khô: ngũ cốc các loại; 

nông sản: hạt điều, hạt 

tiêu, trà, cà phê

Nông nghiệp 

6
HỘ KINH DOANH DƯƠNG CÔNG 

CHIẾN

115/17/10/8 Đường số 5, khu phố 

3, phường Linh Xuân
TP.Thủ Đức

Mua bán đậu hũ, rau, củ, 

quả; thức ăn chay: mì căn, 

tàu hủ ky; thủy hải sản

Nông nghiệp 

7 HỘ KINH DOANH TUẤN NGA

Sạp F31 Chợ Đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới Đông

 Hóc Môn mua bán rau, củ, quả tươi Nông nghiệp 

8 HỘ KINH DOANH TIẾN LỰC

Sạp L2 khu bán đầu lòng, Chợ Đầu 

mối NSTP Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

Xã Xuân Thới Đông

 Hóc Môn
kinh doanh thịt đầu, lòng 

heo
Nông nghiệp 

9
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ HỒNG 

CHÂU
số 2/3A, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm  Hóc Môn Mua bán thịt bò Nông nghiệp 

10
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

ĐÔNG LẠNH HƯỜNG

177/8R Ấp Đông 1, xã Thới Tam 

Thôn
 Hóc Môn

mua bán thủy sản đông 

lạnh bao gói sẵn
Nông nghiệp 

11
HỘ KINH DOANH BÒ TƯƠI 24/23 

DIỆU TÚ

Số 203 Tỉnh lộ 15, Ấp 10, xã Tân 

Thạnh
Củ Chi Mua bán thịt bò Nông nghiệp 

12
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG 

TRANG
16 Bình Tây, Phường 1 6

Kinh doanh: hạt é, hạt 

điều màu, hạt sen
Nông nghiệp 

13 HỘ KINH DOANH THÀNH LỢI 185F Mai Xuân Thưởng, phường 5 6
Kinh doanh; tương, chao, 

nước chấm và gia vị
Nông nghiệp 

14 HỘ KINH DOANH KHANG TRÂM Sạp 368 Chợ Phú Lâm, phường 13 6
Bán gia vị, bán thực phẩm 

công nghệ, thực phẩm khô
Nông nghiệp 

15 HỘ KINH DOANH THUẬN Ý 73B Lê Quang Sung, phường 2 6

Bán thực phẩm đóng hộp, 

sữa hộp, sữa bột, bia,nước 

ngọt, bánh kẹo

Công Thương

16 HỘ KINH DOANH BÁCH KA
711/55/1/13 Lũy Bán Bích, phường 

Phú Thọ Hòa
Tân Phú

Mua bán: bánh mì, xúc 

xích
Công Thương

17
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM B&B

63 Đường TCH33, khu phố 7, 

Phường Tân Chánh Hiệp
12

Mua bán lẻ thịt đông lạnh 

bao gói sẵn
Nông nghiệp 

18
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM B&B

65 (mặt sau) đường Đông Bắc, 

Phường Tân Chánh Hiệp
12

Mua bán lẻ thịt đông lạnh 

bao gói sẵn
Nông nghiệp 

19
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

TRẦN THỊ

B443 ĐTH 10, Tổ 20, Khu phố 3, 

Phường Đông Hưng Thuận
12

Bán lẻ thủy hải sản, thịt 

gia súc gia cầm, thực phẩm 

khô, rau, củ, quả, trứng, 

gia vị

Nông nghiệp 

20 HỘ KINH DOANH TẤN PHÁT 190 Lạc Long Quân, Phường 10 11 Sản xuất bánh mì Công Thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH
NÔNG NGHIỆP/ 

CÔNG THƯƠNG

21 CƠ SỞ THUẬN PHÁT 04 Dương Đình Nghệ, Phường 8 11

Sản xuất bánh mì ngọt, 

bánh bông lan, bánh trung 

thu; Sản xuất và bán bánh 

pía, bánh sandwish, bánh 

các loại

Công Thương

22
HỘ KINH DOANH VÕ TRẦN 

CƯƠNG

Sạp 29 N Chợ Tân Định, Phường 

Tân Định
1 Mua bán trái cây Nông nghiệp 

23
HỘ KINH DOANH DU THỊ TUYẾT 

LAN

Sạp 59T Chợ Tân Định, Phường 

Tân Định
1 Mua bán rau xanh Nông nghiệp 

24
HỘ KINH DOANH LÝ XUÂN 

HƯƠNG

Sạp 1447A Chợ Bến Thành, 

Phường Bến Thành
1

Mua bán thực phẩm chế 

biến, trà, cà phê, bánh kẹo
Nông nghiệp 

25
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG 

HẠNH

Sạp 1188A Chợ Bến Thành, 

Phường Bến Thành
1 Mua bán rau quả Nông nghiệp 

26
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THU

332/123A Dương Quảng Hàm, 

Phường 5
Gò Vấp Sản xuất bánh phở Công Thương

27 HỘ KINH DOANH VÂN ANH 289 Đoàn Văn Bơ, Phường 13 4 Sản xuất bánh mì Công Thương

28 CỬA HÀNG HIỆP TÂM 120/27 Lê Quốc Hưng, Phường 12 4 Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp 

29 CÔNG TY TNHH NHẤT KHẮC 894 Đoàn Văn Bơ, Phường 18 4

Kinh doanht thực phẩm 

bao gói sẵn: Thủy sản bao 

gói sẵn, thịt gia súc bao 

gói sẵn, thịt gia cầm bao 

gói sẵn

Nông nghiệp 

30 HỘ KINH DOANH PHẠM QUẾ KIM 24/28 Lê Thị Hồng, Phường 17 Gò Vấp
Bán lẻ thịt heo, thịt bò, thịt 

gia cầm
Nông nghiệp 

31
HỘ KNH DOANH TIỆM BÁNH 

D.A.L.L.A.S

194 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu 

Ông Lãnh
1 Sản xuất bánh ngọt Công Thương

32
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH TUYỀN

Sạp A.116, chợ Thực phẩm 96 

Hùng Vương TTTM-DV An Đông, 

Phường 9

5 Bán cá Nông nghiệp 

33
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG

Sạp A78, chợ Thực phẩm, TTTM-

DV An Đông, Phường 9
5 Bán rau cải Nông nghiệp 

34
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIM HOA

Sạp B56,B57, chợ Thực phẩm 96 

Hùng Vương, Phường 9
5 Bá cá, tôm Nông nghiệp 

35
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

RƯỢU, TRÀ, CÀ PHÊ ĐỒNG QUÊ

B14/10 Quốc lộ 50, Ấp 3, Xã Bình 

Hưng
Bình Chánh Bán lẻ rượu, trà, cà phê Công Thương

36 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÁM B6/10C Ấp 2, xã Tân Kiên Bình Chánh
Sản xuất rượu thủ công; 

bán lẻ rượu
Công Thương


